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Nơi tốt nghiệp THCS

GHI 
CHÚ

1 10A1 LÊ SỸ AN 21/05/2011 9A5 Trường THCS Nguyễn Tất Thành
2 10A1 NGUYỄN ĐỨC ANH 05/04/2011 9A4 Trường THCS Nguyễn Tất Thành
3 10A1 NGUYỄN THẾ ANH 01/07/2011 9A3 Trường THCS Trần Phú
4 10A1 PHẠM PHƯƠNG ANH 22/01/2011 9A2 Trường THCS Nguyễn Tất Thành
5 10A1 PHẠM THỊ THANH BÌNH 07/09/2011 9A5 Trường THCS Nguyễn Tất Thành
6 10A1 TRẦN THỊ KIM DUNG 22/04/2011 9A1 Trường THCS Lê Quý Đôn
7 10A1 NGUYỄN QUANG DŨNG 13/07/2011 9A4 Trường THCS Nguyễn Tất Thành
8 10A1 NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN 29/09/2011 9A1 Trường THCS Trần Phú
9 10A1 HỒ HOÀNG ĐẠI 04/08/2011 9A1 Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi

10 10A1 NGUYỄN VÕ HẢI ĐĂNG 30/09/2011 9A5 Trường THCS Nguyễn Tất Thành
11 10A1 PHẠM GIA HÂN 11/06/2011 9A2 Trường THCS Trần Phú
12 10A1 TRẦN NGỌC HÂN 30/03/2011 9A3 Trường THCS Nguyễn Tất Thành
13 10A1 TRẦN XUÂN HIẾU 27/09/2011 9A4 Trường THCS Trần Phú
14 10A1 TRẦN NGỌC HUY HOÀNG 20/10/2011 9A1 Trường THCS Trần Phú
15 10A1 VÕ TUẤN KIỆT 04/11/2011 9A5 Trường THCS Nguyễn Tất Thành
16 10A1 ĐOÀN CHI LAN 01/12/2011 9A3 Trường THCS Nguyễn Tất Thành
17 10A1 NGUYỄN NHẬT NHÃ LAN 30/10/2011 9A5 Trường THCS Trần Phú
18 10A1 BÙI THỊ BÍCH LIÊN 18/11/2011 9A4 Trường THCS Trần Phú
19 10A1 LÊ HÀ PHƯƠNG LINH 17/07/2011 9A3 Trường THCS Nguyễn Du
20 10A1 NGUYỄN THỊ THÙY LINH 24/04/2011 9B Trường TH-THCS Bế Văn Đàn
21 10A1 NGUYỄN THỊ THÚY LOAN 22/07/2011 9A1 Trường THCS Lê Quý Đôn
22 10A1 TRẦN THỊ THANH MAI 19/04/2011 9A4 Trường THCS Nguyễn Tất Thành
23 10A1 LÊ NGUYỄN BÌNH MINH 04/11/2011 9A5 Trường THCS Nguyễn Tất Thành
24 10A1 NGUYỄN MINH NHẬT 16/10/2011 9A4 Trường THCS Nguyễn Tất Thành
25 10A1 LƯƠNG HOÀNG UYÊN NHI 25/10/2011 9A3 Trường THCS Trần Phú
26 10A1 NGUYỄN TRẦN YẾN NHI 25/05/2011 9A4 Trường THCS Nguyễn Tất Thành
27 10A1 VŨ GIA NHI 28/09/2011 9D Trường THCS Nguyễn Trãi
28 10A1 NGUYỄN THỊ NHUNG 18/02/2011 9A2 Trường THCS Trần Phú
29 10A1 VŨ ĐẶNG QUỲNH NHƯ 20/08/2011 9A2 Trường THCS Nguyễn Tất Thành
30 10A1 NGUYỄN THỊ HOÀI PHƯƠNG 05/06/2011 9A3 Trường THCS Trần Phú
31 10A1 LÊ THỊ MINH PHƯƠNG 12/04/2011 9A5 Trường THCS Nguyễn Tất Thành
32 10A1 ĐẶNG VIỆT TIẾN 18/01/2011 9A1 Trường THCS Trần Phú
33 10A1 LÊ NGUYỄN HOÀNG THÁI 14/03/2011 9A1 Trường THCS Nguyễn Tất Thành
34 10A1 NGÔ LƯU THU THỦY 26/04/2011 9A5 Trường THCS Nguyễn Tất Thành
35 10A1 NGUYỄN BÁ BẢO TOÀN 06/05/2011 9A2 Trường THCS Nguyễn Tất Thành
36 10A1 TRẦN HÀ THƯƠNG 22/01/2011 9A4 Trường THCS Nguyễn Tất Thành
37 10A1 TRẦN LÊ PHƯƠNG TRANG 15/05/2011 9A3 Trường THCS Nguyễn Tất Thành
38 10A1 NGUYỄN DƯƠNG YẾN TRANG 25/08/2011 9A4 Trường THCS Nguyễn Tất Thành
39 10A1 LÊ NGỌC BẢO TRÂM 28/07/2011 9A3 Trường THCS Nguyễn Tất Thành
40 10A1 ĐẶNG PHƯƠNG TRÂM 18/11/2011 9A3 Trường THCS Nguyễn Tất Thành
41 10A1 TRẦN MINH TRÍ 19/05/2011 9A3 Trường THCS Trần Phú
42 10A1 ĐOÀN THỊ MAI UYÊN 23/06/2011 9A5 Trường THCS Trần Phú
43 10A1 LÊ THÁI HOÀNG VIỆT 26/07/2011 9A1 Trường THCS Nguyễn Tất Thành
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